
                                      KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - NĂM HỌC 2025 – 2026 

               LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3 

                     Giáo viên: Phan Diệu Hoa– Bùi Thị Tuyết Ngân 

Hoạt 

động 

Tuần I 

Từ 03/11 - 07/11 

Tuần II 

Từ 10/11 - 14/11 

Tuần III 

Từ 17/11 - 21/11 

Tuần IV 

Từ 24/11 - 28/11 

Mục tiêu  

 

Đón 

trẻ 

 

- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ sau hai 

ngày nghỉ cuối tuần.   

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất ba lô, giầy, dép đúng nơi quy định, chào hỏi lễ phép khi đến lớp.  

- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình, thầy cô, xem ảnh về gia đình.       

- Chơi đồ chơi theo ý thích.  

 

 

1,2,7,8,9,10, 

13,15,24,29, 

30,35,37,39, 

42,44,48,49, 

50,51,61,62, 

68,72,73, 

77,78,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể 

dục 

sáng 

- Thứ 2 hàng tuần: Chào cờ. - Thứ 2 + 6 hàng tuần: tập dân vũ theo bài “Việt Nam ơi” 

* Thứ: 3,4,5: Tập thể dục theo nhạc chung của trường. 

- Khởi động: (MT1) 

  + Khởi động khớp háng - cổ 

  + Xoay cổ tay - cổ chân 

  + Khởi động tay - chân. 

- Trọng động: 

  +Tay chân phối hợp 

  + Bật nhảy            

- Hồi tĩnh: Di chuyển chậm, thả lỏng tay - chân. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Trò 

chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ:  

 + Trò chuyện về họ, tên, tuổi của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. (MT44) 

 + Trò chuyện về địa chỉ của gia đình trẻ (số nhà, đường phố). 

- Trò chuyện về cách sử dụng đồ dùng đúng và an toàn. 

- Trò chuyện về ngôi nhà của trẻ: 

 + Con ở là nhà chung cư hay nhà ở phố, ngõ…?  

 + Nhà con có mấy tầng? Có những phòng nào? 

 + Tình cảm của mọi người trong gia đình? 

- Trò chuyện về ngày nghỉ gia đình bé đã đi đâu? Làm gì? 



- Trò chuyện về các ngày kỉ niệm của gia đình bé: Sinh nhật, dã ngoại. 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

  + Các con có biết ngày 20/11 là ngày gì không? 

  + Vậy các con phải làm gì để thầy cô vui lòng? 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 2 

PTVĐ: 

- VĐCB: Bò thấp kết 

hợp chui qua cổng. 

 

PTVĐ: 

- VĐCB: Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn 

- TCVĐ: Chung sức.    

           (MT2) 

PTVĐ: 

- VĐCB: Đi ngang 

bước dồn.  

- TC: Tung dù lên cao. 

PTVĐ: 

- VĐCB: Bật xa 35cm. 

- TCVĐ: Lăn bóng vào 

lỗ. 

 

 

 

Thứ 3 

HĐTH: 

Vẽ ngôi nhà  

(MT7) 

HĐTH: 

Vẽ chân dung mẹ  

HĐTH: 

Vẽ chiếc cốc. 

 

HĐTH: 

HĐ Steam: 

Làm ngôi nhà  

(MT 81) 

 

Thứ 4 

 

LQVT: 

Dạy trẻ xác định phía 

phải, phía trái của bản 

thân. 

LQVT: 

 Dạy trẻ phân biệt hình 

tròn với hình tam giác.  

(MT39) 

LQVT: 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 2 đối tượng. 

 

LQVT: 

Dạy trẻ đo chiều dài 

của 1 đối tượng bằng 1 

đơn vị đo. 

(MT37) 

 

Thứ 5 

 

KHÁM PHÁ: 

Ngôi nhà của bé. 

KHÁM PHÁ: 

Gia đình của bé 

 

KHÁM PHÁ: 

Ngày nhà giáo VN 

20/11 

KHÁM PHÁ: 

Phân nhóm đồ dùng 

gia đình theo chất liệu. 

(MT24) 

 

Thứ 6 

 

HĐ ÂM NHẠC 

 - NDC: Dạy hát: Nhà 

của tôi 

- NDKH: Nghe hát : 

“Tổ ấm gia đình”.  

(MT77) 

LQVH: 

Truyện: 

Tích Chu 

( Trẻ chưa biết) 

 

HĐ ÂM NHẠC 

 - NDC: Dạy hát: Cô 

giáo 

 - NDKH: TC: Nghe 

tiếng hát tìm đồ vật. 

LQVH: 

Truyện: 

Cây khế 

(Trẻ đã biết) 

 



 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 hàng tuần: Lao động tập thể: Dọn dẹp đồ chơi, lau lá cây, lau bàn ghế.  

- HĐMĐ:  

+ Nhặt lá cây xếp hình 

ngôi nhà. 

+ Quan sát công việc 

của các bác bảo vệ. 

+ Giúp bác lao công 

nhặt lá vàng rơi sân 

trường. 

+ Quan sát thí nghiệm: 

Vũ điệu sữa. 

+ Vẽ phấn: Vẽ ngôi nhà 

- TCVĐ: Về đúng nhà  

mình, thi xem ai nhanh 

nhất, lộn cầu vồng, sang 

sông về sông. 

- HĐMĐ:  

+ Quan sát cây chuối 

cảnh. 

+ Nhặt lá cây làm con 

nghé ọ. 

+ Lắng nghe âm thanh 

tạo ra bởi những đồ vật 

quen thuộc trong GĐ. 

+ Cho trẻ làm thí  

nghiệm pha màu cơ bản. 

+ Vẽ phấn: Vẽ khuôn mặt 

của bố mẹ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột, Tìm đúng số nhà, 

dung dăng dung dẻ, bịt 

mắt bắt dê.                                                                                                                                                      

- HĐMĐ:  

+ Nhìn thế giới xung 

quanh qua khung ảnh.  

+ Cho trẻ làm quen chữ 

cái “Ô” qua các bảng 

biểu quanh sân trường. 

+ Giải câu đố về  đồ dùng 

trong GĐ. 

+ Dạo quanh sân trường, 

đếm xem có bao nhiêu 

lớp học? Biển tên lớp là 

số mấy? (MT29)   

+ Vẽ phấn: Vẽ chân dung 

cô giáo. 

- TCVĐ: Kéo co, thi cắm 

hoa, bóng tròn to, sang 

sông về sông, làm theo 

người quản trò. 

- HĐMĐ:  

+ Quan sát thời tiết. 

+ Tham quan khu vườn 

cổ tích ngoài sân trường 

+ Q/s về các kiểu nhà ở 

xung quanh trường và 

đưa ra những nhận xét 

của mình (chuẩn bị dữ 

liệu cho hoạt động 

Steam)   

+ Đoán bóng của cây. 

+ Vẽ phấn: Vẽ các đồ 

dùng GĐ. 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa, nhảy lò cò, cáo và 

thỏ, lộn cầu vồng. 

 

- Chơi tự do: Chơi với bóng, gắp cua bỏ giỏ, Chơi với vòng, vẽ phấn, Chơi câu cá.     

  + Chơi với đồ chơi ngoài trời. Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

  + Tự chọn đồ chơi, chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo.   

  + Thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật.)   

- Thứ 6 hàng tuần hoạt động tập thể: 

            + Giao lưu các trò chơi vận động giữa các tổ, nhóm: Chuyển gạch xây nhà, thi nhảy bao bố, Làm 

bưu thiếp ngày 20/11- Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 20/11     

            + Giao lưu với các bạn trong khối qua TC: “Kéo co”.  (cuối tháng) 

 



 

 

Hoạt 

động 

góc 

 

 

 

 

 

* Góc trọng tâm:   

- Tuần 1: Tạo hình: Vẽ ngôi nhà, vẽ người thân trong gia đình, trang trí khung ảnh gia đình,  

  + Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ nét thẳng,vẽ  nét cong tròn khép kín, tô màu gọn không chờm ra ngoài. Rèn 

kỹ năng vẽ, xé và bôi hồ, in, chấm dán, tạo bố cục khung ảnh. 

  + Chuẩn bị: Bút màu, giấy vẽ, bìa màu, giấy màu, hồ dán, khăn lau tay.  

- Tuần 2: Góc nấu ăn: Nấu bữa cơm gia đình 

  + Kỹ năng: Nói tên một số món ăn và cách chế biến đơn giản của món ăn: Rau ngót nấu thịt, thịt lợn luộc, 

trứng rán, gạo nấu cơm, (MT9) 

  + Chuẩn bị: Rau ngót, trứng, thịt, gạo…. 

- Tuần 3: Góc xây dựng: Xây khu chung cư.  

  + Kỹ năng: Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh nhau.  

  + Chuẩn bị: Đồ chơi xây dựng (Hàng rào, gạch, cây xanh, hoa, cỏ, các khối gỗ, bộ lắp ghép,...)   

- Tuần 4: Góc bán hàng: Bán các đồ dùng trong gia đình. 

  + Kỹ năng: Mời khách mua hàng, đóng gói trả hàng, lắng nghe và trao đổi với khách mua hàng (MT49) 

  + Chuẩn bị: Các loại đồ dùng gia đình tự tạo (Quần áo, giầy dép, mũ, váy, vòng đeo cổ…) 

- Góc Steam: Làm ngôi nhà: Vẽ bản thiết kế ngôi nhà, thiết kế ngôi nhà theo bản thiết kế. 

- Góc học tập: Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.(Số nhà, số trên sách 

báo, số trên vé xe, tàu, thang máy..) qua các bài tập tư duy. (MT35) 

- Góc văn học: Làm sách về GĐ, cô giáo; Kể truyện sáng tạo bằng rối dẹt, rối tay; Xem tranh trẻ hiểu 

nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…(MT48) 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, tưới cây.lau lá, tỉa lá vàng. 

- Góc khoa học: Sử dụng các ĐD trong GĐ để thử nghiệm đong đo nước - gạo. 

- Góc vận động: Ném vòng, bò chui qua cổng, đi cà kheo. 

- Góc thực hành cuộc sống: Cách xúc miệng bằng nước muối, cách sử lý ho, cách sử lý hỉ mũi, đi cầu 

thang (Bước 1 chân vào từng bậc một) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HĐ ăn, 

ngủ, 

 vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng và kỹ năng lau mặt đúng thao tác, kỹ năng lấy nước uống, súc miệng 

nước muối. (MT13)  

- GD trẻ: Để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh thì cần phải ăn nhiều các loại thức ăn khác nhau để có đủ 

chất dinh dưỡng (MT10) 

- Rèn trẻ đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi qui định. (MT15) 

- Rèn trẻ giờ ngủ không nói chuyện, không làm ồn  (MT72) 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HD trẻ cách xúc 

miệng bằng nước muối.  

Dạy trẻ cách nói rõ để 

người nghe có thể hiểu 

được (MT50)  

- Dạy trẻ sử dụng các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm,…qua tranh 

ảnh (MT51) 

- Dạy trẻ cầm sách đúng 

chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh. “đọc” sách 

theo tranh minh họa (“đọc 

vẹt”). (MT61) 

- HD trẻ làm biểu cảm 

khuôn mặt qua link: 

https://youtu.be/nUdBeI

qeGNc?si=Poq0y8iFX9

5nYCp (MT68) 

- LQVH: Thơ: Em yêu 

nhà em. 

- Dạy trẻ cách sử lý ho. 

- Dạy trẻ nói cảm ơn, xin 

lỗi, chào hỏi lễ phép. 

(MT73) 

- Dạy trẻ biết một số thực 

phẩm cùng nhóm: + Thịt, 

cá, ...có nhiều chất đạm 

  + Rau, quả chín có 

nhiều vitamin (MT8)  

- Dạy trẻ đếm xuôi, đếm 

ngược trong phạm vi 10. 

Nhận biết trật tự dãy số 

từ 0-10 qua bài tập tư duy 

điền số. (MT30) 

- Làm vở toán:Nhận biết 

hình tam giác, hình tròn 

(Trang 19) 

- HĐ Âm nhạc: VĐMH: 

Múa cho mẹ xem 

- Dạy trẻ cách sử lý hỉ 

mũi. 

- Dạy trẻ nhận ra kí hiệu 

thông thường trong cuộc 

sống: nhà vệ sinh, cấm 

lửa, nơi nguy hiểm...  

(MT62)  

- Dạy trẻ biết biểu lộ 1 số 

cảm xúc vui, buồn, tức 

giận, sợ hãi, ngạc nhiên qua 

link:https://youtu.be/WAcF

wvgjkY?si=4LWnKQw8w

RYkzU6W (MT69)  

- Nhảy flashmob rửa tay 

qua link: 

https://youtu.be/3_8gwwi

_h40?si=cHvEaHVGHD

_Jh6B_ (MT78)  

- Làm vở toán: Bài nhận 

biết , phân biệt (Trang 6) 

- LQVH: Thơ: Em cũng 

là cô giáo. 

 

- HD trẻ đi cầu thang 

(bước 1 chân vào từng 

bậc một) 

- HD trẻ nêu ý tưởng và 

vẽ thiết kế cách làm ngôi 

nhà. (chuẩn bị dữ liệu 

cho hoạt động Steam)   

- HD trẻ chuẩn bị các 

nguyên vật liệu để làm 

ngôi nhà…. (chuẩn bị dữ 

liệu cho hoạt động 

Steam)   

- Dạy trẻ mô tả các sự 

kiện xảy ra theo trình tự 

thời gian trong ngày. 

(MT42) 

- Làm vở toán: Bài Tìm 

điểm khác nhau 

(Trang7) 

- HĐ Âm nhạc: VĐTN: 

Cả nhà thương nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nUdBeIqeGNc?si=Poq0y8iFX95nYCp
https://youtu.be/nUdBeIqeGNc?si=Poq0y8iFX95nYCp
https://youtu.be/nUdBeIqeGNc?si=Poq0y8iFX95nYCp
https://youtu.be/WAcFwvgjkY?si=4LWnKQw8wRYkzU6W
https://youtu.be/WAcFwvgjkY?si=4LWnKQw8wRYkzU6W
https://youtu.be/WAcFwvgjkY?si=4LWnKQw8wRYkzU6W
https://youtu.be/3_8gwwi_h40?si=cHvEaHVGHD_Jh6B_
https://youtu.be/3_8gwwi_h40?si=cHvEaHVGHD_Jh6B_
https://youtu.be/3_8gwwi_h40?si=cHvEaHVGHD_Jh6B_


- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi ở các góc. 

 

 Thứ 6 hàng tuần: - Nhận xét tuyên dương - Phát phiếu bé ngoan. 

 
Chủ đề 

Sự kiện  
Ngôi nhà thân yêu Những người thân trong 

gia đình 

Em yêu cô giáo 

  

Đồ dùng gia đình  

 

 

 

 

Đánh 

giá 

KQ  

thực 

hiện 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................…………

……………………………………………………………………………………………….....................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

......................……….……………………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………….........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………............................................. 

 



Nhận xét của Ban giám hiệu 
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PHIÊN CHẾ MỤC TIÊU GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Mục tiêu 1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. 

Mục tiêu 2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

- Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.  

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3 m. 

Mục tiêu 7: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay -mắt trong một số hoạt động:  

- Vẽ hình người, nhà, cây - Cắt thành thạo theo đường thẳng - Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.  

- Biết tết sợi đôi - Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày. 

Mục tiêu 8: Biết một số thực phẩm cùng nhóm:  

- Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. 

- Rau, quả chín có nhiều vitamin. 

Mục tiêu 9: Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, 

kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... 

Mục tiêu 10: Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng. 

Mục tiêu 13: Kĩ năng thực hành cuộc sống: Đi cầu thang; Cởi, cất dép, đi dép;Bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế; Đóng mở cửa; 

Rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối, lấy nước uống; Sử dụng đũa; Chuyển hạt bằng tay, thìa, kẹp, nhíp; Xâu hạt theo quy tắc 

2 đối tượng; Chuyển hạt bằng đũa; Rót, đổ nước; Lau, chùi nước; Chuyển nước bằng ống bóp, mút xốp, phễu; Sử dụng kéo, 

chuyển kéo; Mặc và cởi áo; Gấp quần áo; Treo mắc, kẹp quần áo;  Buộc dây nơ; Buộc dây giày; ánh giày; Đóng mở đai da;Giặt 

và vắt khăn; Gài kim băng;  Lau bàn ghế. 

Mục tiêu 15: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: 



- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. đi dép giầy khi đi học.  

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Bỏ rác đúng nơi qui định. 

Mục tiêu 24: Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu. 

Mục tiêu 29: Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: “Bao nhiêu?”; “Là số mấy?”... 

Mục tiêu 30: . Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 10. Nhận biết trật tự dãy số từ 0-10 

Mục tiêu 35: Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.(Số nhà, số trên sách báo, số trên vé xe, tàu, 

thang máy..) 

Mục tiêu 37: Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo. 

Mục tiêu 39: So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. 

Mục tiêu 42: Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày. 

Mục tiêu 44: Nhận biết gia đình và cộng đồng  

- Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. 

- Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện. 

Mục tiêu 48: Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ… 

Mục tiêu 49: Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. 

Mục tiêu 50: Nói rõ để người nghe có thể hiểu được. 
Mục tiêu 51: Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,… 

Mục tiêu 61: Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). 

Mục tiêu 62: Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,.. 

Mục tiêu 68: Nhận biết và gọi tên cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh- ảnh 

Mục tiêu 72: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm 

ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. 

Mục tiêu 73: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép  

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói. 

Mục tiêu 77: Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở. 

 - Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...). 

Mục tiêu 78: Một số kĩ năng  trong hoạt động âm nhạc: 



- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ... 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, vận động minh họa, múa, 

nhảy flashmob, aerobic.). 

- Biết cách sử dụng bộ gõ cơ thể Phân biệt được sự khác biệt của các nhạc cụ theo 1 - 2 dấu hiệu (đặc điểm, chất liệu, cách sử 

dụng). 

Mục tiêu 81: Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình 

- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

 


